
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

AÁt Tî 2025 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Nhöùt baùch nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

CAO 

THƯỢNG 

CHÍ 

TÔN 

ĐẠI 

ĐẠO 

HÒA 

BÌNH 

DÂN 

CHỦ 

MỤC 

 

ĐÀI 

TIỀN 

SÙNG 

BÁI 

TAM 

KỲ 

CỘNG 

HƯỞNG 

TỰ 

DO 

QUYỀN 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Nhöùt baùch nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

  

 

CAO 

THƯỢNG 

CHÍ 

TÔN 

ĐẠI 

ĐẠO 

HÒA 

BÌNH 

DÂN 

CHỦ 

MỤC 

 

ĐÀI 

TIỀN 

SÙNG 

BÁI 

TAM 

KỲ 

CỘNG 

HƯỞNG 

TỰ 

DO 

QUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2025 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Giáp Thìn & Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

  

Kính chuùc Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi AÁt Tî traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc 

Ñaáng Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 
 
 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 12 

 

30
 
th. 11  

 

31 th. 12 

 

1 th. 12  

 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

2  

 

2 

 

3  

 

3 

 

4  

 

4 

 

5  

 

5 

 

6  

 

6 

 

7  

 

7 

 

8  

 

8 

 

9  

 

9 

 

10  

 

10 

 

11  

 

11 

 

12  

 

12 

 

13  

 

13 

 

14  

 

14 

 

15  

 

15 

 

16  

 

16 

 

17  

 

17 

 

18  

 

18 

 

19  

 

19 

 

20  

 

20 

 

21  

 

21 

 

22  

 

22 

 

23  

 

23 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

24 

 

25  

 

25 

 

26  

 

26 

 

27  

 

27 

Australia 
Day 

28  

 

28 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29  

 

29 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

30 

 

2  

 

31 

 

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2025 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100  

  

 

 
 

… … … Các con là chƣ Phật, chƣ Phật là 

các con. 

Có Thầy mới có các con, có các con rồi 

mới có chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật. 

Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn 

Khôn Thế Giái, nên mới gọi là Pháp; Pháp 

có mới sanh ra Càn Khôn Vạn Vật rồi mới 

có ngƣời, nên gọi là Tăng. 

Thầy là Phật chủ cả Pháp và Tăng, lập 

thành các đạo mà phục hồi các con hiệp 

một cùng Thầy. 

... ... ... 

 
Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 38 
(15-09-Bính Dần Dimanche 24 Octobre 1926) 

 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

1 

 

4 th. 1  

 

2 

 

5  

 

3 

 

6  

 

4 

 

7  

 

5 

 

8  

 

6 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

7 

 

10  

 

8 

 

11  

 

9 

 

12  

 

10 

 

13  

 

11 

 

14  

 

12 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

13 

 

16  

 

14 

 

17 

 

15 

 

18  

 

16 

 

19  

 

17 

 

20  

 

18 

 

21  

 

19 

 

22  

 

20 

 

23  

 

21 

 

24  

 

22 

 

25  

 

23 

 

26  

 

24 

 

27  

 

25 

 

28  

 

26 

 

29  

 

27 

 

30  

 

28 

 

1 th. 2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2025 
Tháng Hai (thiếu) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 
 

Chào các em. Các em phải lo cúng kiếng 

thƣờng. 

1. Một là tập cho chơn thần đƣợc gần gũi 

các Ðấng Thiêng Liêng cho đặng xán lạn. 

2. Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại Từ Bi tha 

thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. 

3. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm 

rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. 

4. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới 

mở rộng, mà nhứt là khiếu lƣơng tri lƣơng 

năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi 

thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à..... ... ... 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2-Bài 80 

Ngày 08-05-1933 (âl. 14-04-Quí Dậu) 

  
15-2 âl. Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 

(Đại lễ) 
19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3  âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

1 

 

2 th. 2  

 

2 

 

3  

 

3 

Labour Day 
(WA) 

4  

 

4 

 

5  

 

5 

Lễ Hai Bà Trƣng 

6  

 

6 

 

7  

 

7 

 

8  

 

8 

 

9  

 

9 

 

10  

 

10 
Canberra Day (ACT) 
Adelaide Cup Day 

(SA) 
Eight Hours Day 

(TAS) 
Labour Day (VIC) 

11  

 

11 

 

12  

 

12 

 

13  

 

13 

 

14  

 

14 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15 

 

15 

 

16 

 

16 

 

17  

 

17 

 

18  

 

18 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

19 

 

20  

 

20 

 

21  

 

21 

 

22  

 

22 

 

23  

 

23 

 

24  

 

24 

 

25  

 

25 

 

26  

 

26 

 

27  

 

27 

 

28  

 

28 

 

29  

 

29 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3 

 

30 

 

2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2025 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tư (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 

Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, 

cầm thú hữu sanh, nhơn loại hữu sanh, 

tức là chúng sanh. Trong chúng sanh đã 

có nguyên sanh (1) quỉ sanh (3) và hóa 

sanh (2).  

Tỷ nhƣ nguyên nhân là khi Khai Thiên rồi, 

thì đã có chơn linh ấy, còn hóa nhân là 

chơn linh vật loại, đoạt đến phẩm vị nhơn 

loại, còn quỉ nhân là hai chơn linh kia xu 

hƣớng ác hành mà bị đọa đày vào quỉ vị.  

Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm 

ngƣời là cao hơn hết, nên gọi là Thƣợng 

Sanh.  

Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ này, Thầy đem các 

chơn linh dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay 

là hóa sanh lên phẩm vị nhơn loại mới 

trọn câu phổ độ. … … … 
---------------- 
(1) Nguyên sanh là gốc từ Khai Thiên đã có. (2) Hóa 
sanh là Khai Thiên rồi mới biến hóa ra. (3) Quỉ sanh là 
hai phẩm kia phạm Thiên Ðiều bị sa đọa. 

Trích từ:  PHÁP CHÁNH TRUYỀN  

(Ấn Bản In Lần Thứ Nhì – 1932, trang 52). 
 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 3 

 

3 th. 3  

 

1 

 

4  

 

2 

 

5  

 

3 

 

6  

 

4 

 

7  

 

5 

 

8  

 

6 

Daylight Saving 
Time Ends 

9  

 

7 

Quốc Tổ  
Hùng Vƣơng 

10  

 

8 

 

11  

 

9 

 

12  

 

10 

 

13  

 

11 

 

14  

 

12 

 

15  

 

13 

 

16  

 

14 

 

17  

 

15 

 

18  

 

16 

 

19  

 

17 

 

20  
 

 

18 

Easter 
Good Friday 

21 

 

19 

 

22 

 

20 

 

23 

 

21 

Easter  
Monday 

24 
 
 

 

22 

Easter  
Tuesday (TAS) 

25 

 

23 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26 

 

24 

 

27 

 

25 

Anzac 
Day 

28 

 

26 

 

29 

 

27 

 

30 

 

28 

 

1 th. 4 

 

29 

 

2 

 

30 

 

3 

 

 

Daylight Saving Time Ends  

AUSTRALIA  (ACT, NSW, SA, TAS, VIC)  

Sunday, 6 April 2025, 3:00:00 am clocks are turned 
backward 1 hour to ==> 2:00:00 am local standard time. 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2025 
Tháng Tư (thiếu) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 

… … … Ngày nay là lễ của Đức Phật Thích 

Ca và của Chị chúng ta, .. … … 

Bà Nữ Đầu Sƣ, Chơn Linh Long Nữ, Long Nữ 

là ai? Thật ra là ngƣời đòi của Phật Quan Âm 

Bồ Tát đó vậy. Bần Đạo hiểu về cái thuyết bí 

mật của Đức Quan Âm Bồ Tát lãnh trách 

nhiệm trọng yếu vâng lịnh của Đức Di Lặc 

Vƣơng Phật Chƣởng Quản điều khiển Bát Nhã 

Thuyền, vì cớ cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát 

không có thể giáng trần đƣợc, chính mình 

Long Nữ là ngƣời hầu của Bà, tình nguyện 

giáng trần đặng hiệp với các Chơn Linh, các 

cung các điện và Hộ Pháp đặng mở nền 

Chánh Giáo của Đức Chí Tôn, hầu tận độ Vạn 

Linh tạo cơ giải thoát. … … … 

Trích từ Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP  
Q.3 Bài 14 

Lễ Vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh.  
 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

4 th. 4  

 

2 

 

5 

 

3 

 

6 

 

4 

 

7 

 

5 
Labour Day (QLD)  

May Day (NT)  

Vía Đức Phật Thích 
Ca (Đ.lễ) 

K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 

8 

 

6 

 

9 

 

7 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10 

 

8 

 

11 

 

9 

 

12 

 

10 

 

13 

 

11 

Mothers’ Day 

14 

 

12 

 

15 

 

13 

 

16  

 

14 

 

17 

 

15 

 

18 

 

16 

 

19 

 

17 

 

20 

 

18 

 

21 

 

19 

 

22 

 

20 

 

23 

 

21 

 

24  

 

22 

Vía Đức 
Nguyệt-Tâm 
Chơn-Nhơn 

25 

 

23 

 

26 

 

24 

 

27 

 

25 

 

28 

 

26 

 

29 

 

27 

 

1 th. 5 

 

28 

 

2 

 

29 

 

3 

 

30 

 

4 

 

31 

Lễ sinh nhật Đức 
Phạm Hộ Pháp 

(Đ.lễ) 

5 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2025 
Tháng Năm (thiếu) / Tháng Sáu (đủ) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 
 

THẦY 

Thiệt thiệt hƣ hƣ dễ biết chăng? 

Hành tàng chơn đạo gọi sao rằng. 

Khai Thiên lập Ðịa ai là chủ? 

Thánh Phật là ai dám đón ngăn. 

(21-1-1926) 
 

Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai, 

Có thƣơng mới biết đấng Cao Ðài. 

Cũng con cũng cái đồng môn đệ, 

Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai? 

(21-1-1926) 
 

Chín Trời mƣời Phật cũng là Ta, 

Truyền Ðạo chia ra nhánh nhóc ba. 

Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ, 

Thánh, Tiên, Phật Ðạo vốn nhƣ nhà. 

(23-1-1926) 

 
Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2 / THI TẬP 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

6 th. 5  

 

2 
Reconciliation Day 

(ACT) 

Western Australia 
Day (WA) 

7 

 

3 

 

8 

 

4 

 

9 

 

5 

 

10 

 

6 

 

11 

 

7 

 

12 

 

8 

 

13 

 

9 

King’s Birthday  
(ex. QLD & WA) 

14 

 

10 

 

15 

 

11 

 

16 

 

12 

 

17 

 

13 

 

18 

 

14 

 

19 

 

15 

 

20 

 

16 

 

21 

 

17 

 

22 

 

18 

 

23 

 

19 

 

24 

 

20 

 

25 

 

21 

 

26 

 

22 

 

27 

 

23 

 

28 

 

24 

 

29 

 

25 

 

1 th. 6 

 

26 

 

2 

 

27 

 

3 

 

28 

 

4 

 

29 

 

5 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2025 
Tháng Sáu (đủ) / Tháng Sáu nhuận (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 
 

Bần Ðạo giảng ba chữ TRUNG HIẾU 

NGHĨA bởi vì Trung, Hiếu, Nghĩa là biểu 

hiện một chơn tánh của linh hồn cao 

trọng. 

... ... ... 

Bần Ðạo kết luận: Trung, Hiếu, Nghĩa là 

ba tánh chất của một vì Thánh, vì cớ 

nên Tiên Nho buổi trƣớc tầm hiền thì duy 

lựa trong ba tánh đức đó mà tìm thì ắt tìm 

đặng không lầm. Tại mặt thế nầy, thảng ta 

có gặp ngƣời nhƣ thế tức ta quyết đoán 

chắc hẳn là chơn linh cao trọng, chớ 

không phải ngƣời hèn hạ phàm phu, trái 

lại, kẻ nào phi ân, bạc nghĩa, bất hiếu, bất 

trung, là chơn linh hạ tiện đi lần đến hoàn 

cảnh thú hình và thú tính mà chớ.  

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP  
Q.2 Bài 41. 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 6 

 

6 th. 6  

 

1 

 

7 

 

2 

 

8 

 

3 

 

9 

 

4 

 

10 

 

5 

 

11 

 

6 

 

12 

 

7 

 

13 

 

8 

 

14 

 

9 

 

15 

 

10 

 

16 

 

11 

 

17 

 

12 

 

18 

 

13 

 

19 

 

14 

 

20 

 

15 

 

21 

 

16 

 

22 

 

17 

 

23 

 

18 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24 

 

19 

 

25 

 

20 

 

26 

 

21 

 

27 

 

22 

 

28 

 

23 

 

29 

 

24 

 

30  

 

25 

 

1 th. 6 nh.  

 

26 

 

2  

 

27 

 

3  

 

28 

 

4 

 

29 

 

5 

 

30 

 

6 

 

31 

 

7 

 

   



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel& Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2025 
Tháng Sáu nhuận (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đại Ân Xá Kỳ 

Ba vốn là một nền giáo lý mới mẻ, do thần cơ 

diệu bút của Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế 

lập ra. Nền tân giáo lý này cũng gọi là Đạo 

Cao Đài, lấy theo Thánh Danh của Thƣợng 

Đế là vị Giáo Chủ dùng lập Đạo trong thời 

Mạt Pháp này. Cao Đài có nghĩa là cái Đài 

cao nhất ở ngôi Thái Cực, tức Đài ngự của 

Thƣợng Đế. 

… … … 

Thƣợng Đế lập ra Đạo cứu cánh là mở một 

con đƣờng giải thoát linh hồn khỏi đọa luân 

hồi. 

Con đƣờng cứu cánh tuy đƣợc Trời mở ra, 

nhƣng người hành Đạo phải tự giải thoát 

bằng cách phổ độ chúng sanh, để lập 

công bồi đức là điều kiện tối yếu của cơ 

đắc Đạo. Đi phổ độ, ngƣời hành Đạo vừa 

phục vụ chúng sanh, vừa lập vị Thiêng Liêng 

cho mình. 

Cơ cứu thế của Đại Đạo chỉ thuần về mặt 

Thiêng Liêng. 

Trích từ: ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 
(Tài liệu huấn luyện chức sắc 

phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất - 1958) 
  

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

8 th. 6 nh.  

 

2 

 

9  

 

3 

 

10  

 

4 

Picnic Day 
(NT) 

11 

 

5 

 

12 

 

6 

 

13 

 

7 

 

14 

 

8 

 

15 

 

9 

 

16 

 

10 

 

17 

 

11 

 

18 

 

12 

 

19 

 

13 

 

20 

 

14 

 

21 

 

15 

 

22 

 

16 

 

23 

 

17 

 

24 

 

18 

 

25 

 

19 

 

26 

 

20 

 

27 

 

21 

 

28 

 

22 

 

29 

 

23 

 

1 th. 7 

 

24 

 

2 

 

25 

 

3 
 
 

26 

 

4 

 

27 

 

5 

 

28 

 

6 

 

29 

 

7 

 

30 

 

8 

 

31 

 

9 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2025 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 

Tuần Hương 
Nghệ hƣơng hiến, nghệ hƣơng tiền, 
Trầm đoàn khói tỏa năm mây, 
Mùi hƣơng phƣởng phất  

thơm bay ngút trời. 

Tuần Hoa 
Thoàn mây thuận gió cánh buồm trƣơng, 
Phàm Thánh chia phôi cảnh đoạn trƣờng. 
Hoa quả tinh vi xin hiến lễ, 
Thể lòng thành kỉnh tỏ tình thƣơng. 

Tuần Tửu 
Thoát trần roi dấu tiếng anh phong, 
Sớm tối riêng vui cảnh bá tòng. 
Kẻ ở ngƣời đi dòng lệ đổ, 

Tửu quỳnh kỉnh hiến nghĩa đồng song. 

Tuần Trà 
Ðạo Ðời vẹn phận đắc Thiên ân, 
Lƣu để Thánh danh chốn mộ phần. 
Ðầu vọng bái anh linh chứng hƣởng, 
Trà hƣơng tạm biệt khách dƣơng trần. 

Trích từ QUAN HÔN TANG LỄ 
Ấn bản năm Bính Thìn (1976). 

 

15-7 âl. Lễ Trung Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

10 th. 7  

 

2 

 

11 

 

3 

 

12 

 

4 

 

13 

 

5 

 

14 

 

6 
Lễ Trung Nguơn 

(Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15 

 

7 

Fathers’ Day 
(AUS) 

16 

 

8 

 

17 

 

9 

 

18 

 

10 

 

19 

 

11 

 

20 

 

12 

 

21 

 

13 

 

22 

 

14 

 

23 

 

15 

 

24 

 

16 

 

25 

 

17 

 

26 

 

18 

 

27 

 

19 

 

28 

 

20 

 

29 

 

21 

 

30  

 

22 

 

1 th. 8 

 

23 

 

2  

 

24 

 

3  

 

25 

 

4 

 

26 

 

5 

 

27 

 

6 

 

28 

 

7 

 

29 

King’s Birthday 
(WA) 

8 

 

30 

 

9 

 

     



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel& Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2025 
Tháng Tám (thiếu) / Tháng Chín (đủ) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 
 

Kể từ hỗn-độn sơ khai, 

Chí-Tôn hạ chỉ trƣớc đài Linh-Tiêu. 

Lƣỡng-nghi phân khí hƣ-vô, 

Diêu-Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh. 

Âm-Dƣơng biến tạo chơn-thần, 

Lo cho nhơn vật về phần hữu-vi. 

Mớm cơm vú sữa cũng tay, 

Dƣỡng-sanh đùm bọc với tài chí công. 

Xét vì nhơn vật lẽ đồng, 

Chắt-chiu hằng để trọn lòng chung thƣơng. 

Chí mong hòa-hảo âm dƣơng, 

Thuận căn theo lối bƣớc đƣờng vẹn chơn. 

Mẫu-Nghi hằng giữ lòng đơn, 

Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân. 

Riêng thương Kim-Mẫu khóc thầm, 

Biển trần thấy trẻ lạc-lầm bấy lâu. 

... ... ... 

Trích từ “TÁN-TỤNG CÔNG-ĐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

10 th. 8  

 

2 

 

11 

 

3 

 

12 

 

4 

 

13 

 

5 

Daylight Saving 
Time Starts 

14 

 

6 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
King’s Birthday (QLD) 

Vía Đức Phật Mẫu 
(Đ.lễ)  

Tết Trung Thu 

15 

 

7 

 

16 

 

8 

 

17 

 

9 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18 

 

10 

 

19 

 

11 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20 

 

12 

 

21 

 

13 

 

22 

 

14 

 

23 

 

15 

 

24 

 

16 

 

25 

 

17 

 

26 

 

18 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27 

 

19 

 

28 

 

20 

 

29 

 

21 

 

1 th. 9 

 

22 

 

2 

 

23 

 

3 

 

24 

 

4 

 

25 

 

5 

 

26 

 

6 

 

27 

 

7 

 

28 

 

8 

 

29 

 

9 

 

30 

 

10 

 

31 

 

11  

 

Daylight Saving Time Starts  

AUSTRALIA (ACT, NSW, SA, TAS, VIC) 

Sunday, 5 October 2025, 2:00:00 am 
clocks are turned forward 1 hour to 
Sunday ==> 3:00:00 am local daylight 
time. 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2025 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 

  

 

 
 

Thân đói khô nhƣ nhộng, 

Hỏi ăn chi đặng sống. 

Rằng hớp khí thanh không. 

Lánh thân khóm bá rừng tòng, 

Tiều chƣa thoát khỏi trong vòng tôi con. 

Cây ăn lƣỡi búa đã mòn, 

Rừng cao hết củi nồi còn không cơm. 

Lão Lục ngó lƣờm lƣờm, 

Chú Săn đơm khẩu súng. 

Non xanh vắng gót anh hùng, 

Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vƣơng. 

Thành Thang buông mặt lƣới trƣơng, 

Biết khôn cầm thú kiếm đƣờng cao sâu. 

Nạn củi quế gạo châu,  

Thiên sầu Ðịa thảm ... 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929).  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU  

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

12 th. 9  

 

2 

 

13 

 

3 

 

14 

 

4 

Melbourne Cup 
(VIC) 

15 

 

5 

 

16 

 

6 

 

17 

 

7 

 

18 

 

8 

 

19 

 

9 

 

20 

 

10 

 

21 

 

11 

 

22 

 

12 

 

23 

 

13 

 

24 

 

14 

 

25 

 

15 

 

26 

 

16 

 

27 

 

17 

 

28 

 

18 

 

29 

 

19 

 

30 

 

20 

 

1 th. 10 

 

21 

 

2 

 

22 

 

3 

 

23 

 

4 

 

24 

 

5 

 

25 

 

6 

 

26 

 

7 

 

27 

 

8 

 

28 

 

9 

 

29 

 

10 

 

30 

 

11 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2025 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 100 & 101 

  

 

 

… … … Đức CHÍ TÔN dạy thiết lễ khai đạo 

chính thức. 

Ngày 14-10 Bính Dần, nhằm ngày 18-11-

1926, tại Từ Lâm Tự (Tây Ninh) thiết lễ 

khai đạo rất trọng thể trong ba tháng. 

Nguyên ngôi Chùa Từ Lâm nầy do một vị 

Hòa Thƣợng bên nhà Thiền đứng ra tạo tác 

mới vừa xong. Khi Hòa Thƣợng nhập môn rồi 

bèn cho tạm ngôi chùa làm Lễ Khai Đạo.  

Trong ba tháng hành lễ, ngƣời cầu Đạo hằng 

vạn. Đồng thời, Đức CHÍ TÔN lập Pháp 

Chánh Truyền (Hiến Pháp của Đạo) phong 

thƣởng những ngƣời có công quả, tức lập 

thành Hội Thánh Hiệp Thiên và Cửu Trùng 

Đài. Đức Ngài dạy Hội Thánh chung lập 

Tân Luật Đạo. … … … 

Trích từ: GIÁO LÝ 
Soạn giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng  

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Nguơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

12 th. 10 

 

2 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13 

 

3 

 

14 

 

4 
Lễ Hạ Nguơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15 

 

5 

 

16 

 

6 

 

17 

 

7 

 

18 

 

8 

 

19 

 

9 

 

20 

 

10 

 

21 

 

11 

 

22  

 

12 

 

23  

 

13 

 

24 

 

14 

 

25 

 

15 

 

26 

 

16 

 

27 

 

17 

 

28 

 

18 

 

29 

 

19 

 

30 

 

20 

 

1 th. 11 

 

21 

 

2 

 

22 

 

3 

 

23 

 

4 

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

5 

 

25 

Christmas Day 

6 

 

26 

Boxing day. 
Proclamation 

Day (SA) 

7 

 

27 

 

8 

 

28 

 

9 

 

29 

 

10 

 

30 

 

11 

 

31 

 

12 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2026 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 

... ... ...  

Ngƣời dƣới thế nầy, muốn giàu có phải 

kiếm phƣơng thế mà làm ra của. Ấy là về 

phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật 

muốn cho đắc đạo, phải có công quả. 

Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một 

trường công đức cho các con nên đạo. 

Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các con 

muốn cùng chẳng muốn. ... ... ... 

 
Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 17 

5 Juillet 1926 (âl. 26-05-Bính Dần) 
 
 
 

 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

13 th. 11  

 

2 

 

14 

 

3 

 

15 

 

4 

 

16 

 

5 

 

17 

 

6 

 

18 

 

7 

 

19 

 

8 

 

20 

 

9 

 

21 

 

10 

 

22 

 

11 

 

23 

 

12 

 

24  

 

13 

 

25  

 

14 

 

26 

 

15 

 

27 

 

16 

 

28 

 

17 

 

29 

 

18 

 

30 

 

19 

 

1 th. 12 

 

20 

 

2 

 

21 

 

3 

 

22 

 

4 

 

23 

 

5 

 

24 

 

6 

 

25 

 

7 

 

26 

Australia 
Day 

8 

 

27 

 

9 

 

28 

 

10 

 

29 

 

11 

 

30 

 

12 

 

31 

 

13 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2026 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Ất Tỵ & Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 
 

Tu thân giáo hóa chỉnh đời thanh, 

Ðồng chúc lê dân hƣởng phƣớc lành. 

Cõi tục cầu an kinh tụng niệm, 

Lời truyền nguyện thấu đến cao xanh. 

Mƣa nhuần gió thuận Nghiêu Thang tịnh, 

Nắng tốt tuyết hòa Thuấn Võ thanh. 

Ðồng hƣởng đời đời câu thạnh trị, 

Tiêu diêu khoái lạc chí hùng anh. 

 

Trích từ QUAN HÔN TANG LỄ 
Ấn bản năm Bính Thìn (1976) 

 
. 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh (Tiểu 
lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

14 th. 12  

 

2 

 

15  

 

3 

 

16  

 

4 

 

17  

 

5 

 

18  

 

6 

 

19  

 

7 

 

20  

 

8 

 

21  

 

9 

 

22  

 

10 

 

23  

 

11 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

12 

 

25  

 

13 

 

26  

 

14 

 

27  

 

15 

 

28  

 

16 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ 
Thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ) 

29  

 

17 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1   

 

18 

 

2  
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CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel& Fax + 61 2  9740 5678 

NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Nguơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Nguơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Nguơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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